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２９  Bảo hiểm trị liệu   
 

 
 
 
 
 

 
    

２９－１ Bảo hiểm sức khỏe (y tế )  
Ai là người tham gia? 

Người đang làm việc có đủ điều kiện thì sẽ được tham gia bảo hiểm y tế của công ty 
Người tham gia bảo hiểm y tế đang sống tại Nhật thì người nhà cũng có thể được 

tham gia 
Hãy xác nhận với công ty về việc có tham gia bảo hiểm y tế hay không 

Làm thế nào để tham gia? 
Đăng ký tham gia tại công ty..v..v 
Tiền bảo hiểm đóng một nửa hàng tháng  
Đóng một nửa vào lương của bạn, một nửa còn lại là công ty đóng   

Tại bệnh viện, bạn phải chịu bao nhiêu tiền trong số tiền chi trả? 
        Trước khi vào cấp 1 tức trẻ em dưới 6 tuổi là 20 % 
        Dưới 70 tuổi thì là 30 % 
        Người từ 70 đến 74 tuổi là 20 % ( người có thu nhập cao thì 30 %) 

 
２９－２ Bảo hiểm y tế quốc dân 

Ai là người tham gia? 
Trường hợp người không có bảo hiểm y tế và thời gian lưu trú tại Nhật Bản vượt quá 

3 tháng, bạn phải đăng ký Bảo hiểm y tế quốc dân Thành phố Sabae. 
Người dưới 75 tuổi thì sẽ tham gia  
※Có thể tham gia hay không hãy xác nhận với phòng bảo hiểm lương hưu ủy ban 

hành chính thành phố Sabae 
 
 

Chương 6  Sức khỏe và phúc lợi 

Mục đích là để khi bị bệnh hoặc bị thương thì có thể an tâm được khám và điều trị, có 
chế độ bảo hiểm trị liệu công cộng. Bảo hiểm trị liệu là chế độ hỗ trợ cho rất nhiều người.  
   Bắt buộc phải tham gia 1 trong 3 loại bảo hiểm sức khỏe dưới đây. 
   Tham gia bảo hiểm này thì khi bị bệnh hay bị thương thì chi phí phải trả sẽ ít đi. Đối 
tượng tham gia bảo hiểm sẽ được chi trả chi phí điều trị, phần còn lại sẽ phải tự chi trả. 
   Khi đi bệnh viện thì nhất định phải xuất trình thẻ bảo hiểm tại quầy làm thủ tục. 
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Làm thế nào để tham gia? 
Đăng ký tại phòng bảo hiểm lương hưu ủy ban hành chính thành phố Sabae. Cần 

phải có hộ chiếu, thẻ lưu trú (hoặc giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt) 
Tiền đóng bảo hiểm hàng tháng sẽ khác nhau tùy vào số lượng thành viên trong gia 

đình và thu nhập. 
Tại bệnh viện, bạn phải chịu bao nhiêu tiền trong số tiền chi trả? 

Trước khi vào cấp 1 tức trẻ em dưới 6 tuổi là 20 % 
        Dưới 70 tuổi thì là 30 % 
          Người từ 70 đến 74 tuổi là 20 % (người có thu nhập cao thì 30 %) 

 
 
 
 

   
２９－３ Chế độ chăm sóc y tế cho người cao tuổi 

Ai là người tham gia? 
Người trên 75 tuổi  
※Có thể tham gia hay không hãy xác nhận với phòng bảo hiểm lương hưu ủy 

ban hành chính thành phố Sabae 
 

Làm thế nào để tham gia? 
Đăng ký tại phòng bảo hiểm lương hưu ủy ban hành chính thành phố Sabae .Cần 

phải có hộ chiếu ,thẻ lưu trú (hoặc giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt) 
Tiền đóng bảo hiểm hàng tháng sẽ khác nhau tùy vào thu nhập. 

Tại bệnh viện, bạn phải chịu bao nhiêu tiền trong số tiền chi trả? 
１０％～３０％ 

       Người có thu nhập cao sẽ trả 30%.  
 
 
 
 
 
 
３０ Lương hưu (mục đích tiền dành khi về già) 

 
 

 
 
 

Phòng bảo hiểm lương hưu ủy ban hành chính thành phố 

 Tel（0778）53-2207、2208 

Phòng bảo hiểm lương hưu ủy ban hành chính thành phố 

 Tel（0778）53-2207、2208 

Người đã tham gia đóng lương hưu, khi về già, khi bị thương tật do bệnh tật hay tai 
nạn, thì có thể được nhận một số tiền để sinh sống  

Khi người đã tham gia lương hưu bị tử vong (chết, mất) thì người nhà cũng có thể sẽ 
nhận được tiền. 
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３０－１ Lương hưu quốc dân 
Ai là người tham gia? 

Người đang sinh sống tại Nhật từ 20 tuổi đến 59 tuổi thì tất cả tham gia lương hưu 
quốc dân 
Người đang làm việc tại công ty..v..v thì tham gia bảo hiểm lương hưu 

Làm thế nào để tham gia? 
Đăng ký tại ủy ban hành chính thành phố Sabae 
Thư có viết số tiền phải đóng bao nhiêu được gửi đến nhà bạn. 
Có thể đóng tại ngân hàng , bưu điện , hay cửa hàng tiện lợi..v..v.. 

 
 
 
 
 
 

３０－２ Lương hưu phúc lợi 
Ai là người tham gia? 

Người làm việc tại công ty trên số thời gian quy định, người chưa đến 70 tuổi thì 
công ty sẽ làm thủ tục 

Làm thế nào để đóng, bao nhiêu? 
Tiền bảo hiểm thì đóng một nửa hàng tháng  
Đóng một nửa vào lương của bạn, một nửa còn lại là công ty đóng 

     Không cần thiết phải tự mình đóng           
 
３１  Bảo hiểm điều dưỡng (Tiền dành cho khi về gia cần thiết phải chăm sóc) 

 
 

  
  

Làm thế nào để tham gia? 
Tham gia bảo hiểm điều dưỡng từ trên 40 tuổi  
Công ty sẽ làm thủ tục để tham gia  
Bạn không cần làm thủ tục gì cả  

Đóng bao nhiêu tiền? 
Số tiền đóng sẽ được quyết định theo số tiền lương đã nhận của năm trước  
Người từ 40 tuổi đến 64 tuổi sẽ đóng cùng với bảo hiểm trị liệu. 
Người trên 65 tuổi, thì sẽ trừ vào số tiền lương hưu mà bạn được nhận  
Tiền lương hưu – tiền đóng bảo hiểm điều dưỡng ＝ tiền lương hưu bạn được  
nhận 

Phòng bảo hiểm lương hưu ủy ban hành chính thành phố 

 Tel（0778）53-2207、2208 

Bảo hiểm điều dưỡng, trong trường hợp cần thiết phải chăm sóc hay hỗ trợ sinh 
hoạt hàng ngày khi nằm liệt giường hay chứng suy giảm trí nhớ thì có thể sử dụng 
chế độ dịch vụ điều dưỡng cần thiết này. 
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Dịch vụ sử dụng là? 
         Thấy cần thiết phải chăm sóc, hãy đi đến ủy ban hành chính thành phố Sabae 
         Kiểm tra xem cần thiết chăm sóc ở mức độ nào  
         Hỏi tư vấn người có chuyên môn về việc sử dụng dịch vụ điều dưỡng nào  
         Sau khi quyết định dịch vụ thì có thể sử dụng 

 
 

 
 
 

 
３２ Bảo trợ sinh sống ( dành cho khi thiếu tiền để sinh sống )  

 
  
 
 

 
Người có điều kiện như thế nào thì có thể nhận được tiền? 

         Người không có tiền tiết kiệm , không có đất , nhà có thể bán được 
         Người đang tìm việc nhưng không tìm được việc  
         Người không được nhận lương hưu hay không được nhận tiền từ thành phố hay 

nhà nước. 
        Không có người thân giúp cho chi phí sinh sống (tiền dành cho sinh hoạt)   

Được nhận tiền như thế nào? 
        Tiền dành cho sinh hoạt ( tiền để mua đồ ăn tối thiểu , tiền mua quần áo , tiền dùng 

ga , điện , nước tối thiểu ..v…v.. 
        Tiền thuê nhà đang ở  
        Tiền học cho trẻ học tiểu học, trung học ..v..v.. 
        Phí trị liệu (tiền tối thiểu phải khi đi bệnh viện) 
        Tiền tối thiểu để sinh con  
           

 
 
 

 

Phòng phúc lợi trường thọ ủy ban hành chính thành phố 

Tel（0778）53-2218 

Là chế độ dành cho những gia đình không có công việc hay tiền tiết kiệm, chi phí 
sinh sống (tiền dành cho sinh hoạt) thì có thể nhận phí sinh hoạt tối thiểu cần thiết 
theo quy định tại Nhật. Người nào gặp khó khăn hãy đến ủy ban hành chính thành 
phố Sabae để hỏi tư vấn.  

Phòng phúc lợi ủy ban hành chính thành phố 

 Tel（0778）53-2216 


